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I. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (TUẦN TỪ 13/4 ĐÊN 19/4)
Tuần này chúng ta sẽ ôn tập nhắc lại phần điện từ học của chương trình học kì II, kết hợp với việc tự nghiên cứu phần quang học có hướng dẫn trong những bài giảng trực tuyến và đề cương tuần trước đã gửi tới các em.
1. Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

· Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng được gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. 

· Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

2. Dòng điện xoay chiều là gì ?


Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều theo thời gian.

3. Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ?



a, Cấu tạo:Một máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ phận chuyển động quay gọi là rôto.



b, Hoạt động: 

· Nguyên tắc: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

· Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn trên stato biến thiên. Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiện một hiệu điện thế. Nếu nối hai đầu của cuộn dây với mạch điện ngoài kín, thì trong mạch có dòng điện xoay chiều.



c, Các máy phát điện xoay chiều đều biến đổi cơ năng thành điện năng.

4. Dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì?
    Dòng điện xoay chiều có các tác dụng  nhiệt, tác dụng quang và tác dụng từ.

5. Tại sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện? Công suất hao phí được tính như thế nào? Biện pháp làm giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện?


a, Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng toả nhiệt trên đường dây.


b, Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phươnghiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây. Công thức tính công suất hao phí: Php = 
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c, Để giảm hao phí trên đường dây tải điện biện pháp tốt nhất là tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây đó

6. Trình bày cấu tạo và hoạt động của máy biến thế?



-Máy biến thế có tác dụng biến đổi ( tăng hoặc giảm ) hiệu điện thế xoay chiều.


a,  Cấu tạo: Máy biến thế gồm các bộ phận chính:



- Hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau, đặt cách điện với nhau.



- Một lõi sắt (hay thép) chung cho cả hai cuộn dây.


b, Hoạt động: Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu của cuộn dây thứ cấp xuất hiện hiệu điện thế xoay chiều.


c, Công thức của máy biến thế:
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Trong đó:  U1 là hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp(V).




       U2 là hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp(V).



              n1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp(vòng).



              n2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp(vòng).

II. BÀI TẬP:
A. Bài tập tự luận
Bài 1: Công suất hao phí trên đường dây tải điện vì toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào nếu : a, Chiều dài đường dây tải điện tăng 2 lần

b, Tiết diện dây tăng tăng 3 lần

c, Hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tăng 3 lần


Bài 2: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 200 vòng, cuộn thứ cấp có 40000 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 400V.

a, Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.

b, Điện trở của đường dây truyền đi là 40 , công suất truyền đi là 1 000 000W. Tính công suất hao phí trên đường truyền do tỏa nhiệt trên dây?

Bài 3: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 250 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng.

a, Máy đó là máy tăng thế hay hạ thế?

b, Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

c, Điện trở của đường dây truyền đi là 60Ω, công suất truyền đi là 1 000 000W. Tính công suất hao phí trên đường truyền do tỏa nhiệt trên dây?

Bài 4: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở một đầu đường dây tải điện. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ?
Bài 5: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở một đầu đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 10 000kW. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV. 

a. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ?

b. Biết điện trở của toàn bộ đường dây là 100Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây ?
B. Trắc nghiệm
Câu 1: Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?

A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

Câu 2: Trong máy phát điện xoay chiều có 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây thì:

A. Nam châm tạo ra từ trường


B. Cuộn dây tạo ra từ trường.

C. Nam châm quay mới tạo ra dòng điện xoay chiều.


D. Phần quay gọi là Stato.

Câu 3: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị điện dùng để

A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.         

B. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

C.Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.  

D. Biến đổi quang năng thành điện năng.

Câu 4: Chỉ ra sự giống nhau về nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có nam châm quay và khung dây quay?

A. Nam châm quay và khung dây quay đều là roto

B. Dòng điện xoay chiều xuất hiện đều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Đều biến đổi cơ năng thành điện năng.

D. Nam châm quay và khung dây quay đều là stato

Câu 5: Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc?

A. Luôn đứng yên.





B. Chuyển động đi lại như con thoi.

C. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều.
D. Luân phiên đổi chiều quay.

Câu 6: Trong các máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp, rôto là

A. những nam châm vĩnh cửu mạnh

B. những thỏi sắt non nặng

C. một nam châm điện mạnh


D. một nam châm chữ U mạnh

Câu 7: Nam châm vĩnh cửu có nhược điểm nào sau đây so với nam châm điện khi dùng trong máy phát điện?

A. Khó chế tạo

B. Từ trường yếu, về lâu dài dễ mất từ tính

C. Giá thành đắt

D. Dễ bị mài mòn.

Câu 8: Trong một loại máy phát điện xoay chiều có hai vành khuyên và hai hanh quét tạo thành bộ góp điện. Bộ góp điện này có nhiệm vụ

A. đưa dòng điện từ ngoài vào máy

B. đưa dòng điện cảm ứng từ khung dây quay ra ngoài máy

C. đưa dòng điện từ stato sang rôto

D. lấy dòng điện cảm ứng từ stato ra ngoài máy

Câu 9: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều với một đoạn mạch có hai bóng đèn LED mắc song song ngược chiều. Khi máy phát điện họat động thì hai bóng đèn sẽ

A. đồng thời bật sáng liên tục


B. đồng thời sáng hoặc tối xen kẽ

C. cả hai đều không sáng



D. luân phiên một bóng sáng thì bóng kia tối.

Câu 10: Hiệu điện thế của mạng điện dân dụng có giá trị hiệu dụng là 220V. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Có những thời điểm, hiệu điện thế lớn hơn 220V

B. Có những thời điểm, hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

C. Có những thời điểm, hiệu điện thế bằng không

D. Hiệu điện thế luôn bằng 220V ở mọi thời điểm

Câu 11: Tác dụng nào sau đây thay đổi khi dòng điện đổi chiều?

A. Tác dụng nhiệt khi dòng điện đi qua bếp lò

B. Tác dụng phát sáng khi dòng điện qua đèn LED

C. Tác dụng phát sáng khi dòng điện đi qua bóng đèn dây tóc

D. Tác dụng nhiệt khi dòng điện đi qua ấm đun nước.

Câu 12: Chiều của lực từ của dòng điện tác dụng lên một cực của nam châm phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Cường độ dòng điện



B. Chiều dòng điện

C. Hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn

D. Cả 3 yếu tố trên

Câu 13: Chọn phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều.

A. Dòng điện xoay chiều có tác dụng từ yếu hơn dòng điện một chiều

B. Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt yếu hơn dòng điện một chiều

C. Dòng điện xoay chiều có tác dụng sinh lí mạnh hơn dòng điện một chiều

D. Dòng điện xoay chiều tác dụng một cách không liên tục

Câu 14: Trong mạch điện ở hình vẽ bên, nguồn điện là một bộ pin có hiệu điện thế 3V, ampe kế chỉ 1A. Nếu thay bộ pin bằng một nguồn điện xoay chiều cũng có hiệu điện thế 3V và giữ nguyên ampe kế thì ampe kế chỉ

A. số 0

B. 1A

C. 0,5A

D. 2A

Câu 15: Một dòng điện không đổi có cường độ 2A khi chạy qua một dây dẫn trong thời gian 10s, thì dây dẫn tỏa ra một nhiệt lượng 30 calo. Nếu cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là 2A chạy qua dây dẫn đó trong cùng thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trong dây dẫn là

A. 30 calo

B.  15 calo

C. 60 calo

D. 900 calo

Câu 16: Để dùng thiết bị điện dùng hiệu điện thế 110V vào mạng điện lưới 220V, người ta mắc nối tiếp thiết bị với điôt. Sở dĩ như vậy vì điôt chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định, vì vậy thời gian hoạt động của thiết bị còn một nửa. Thiết bị nào sau đây dùng được phương pháp trên?

A. Máy bơm nước


B. Bàn là, bóng đèn dây tóc, ấm đun nước

C. Tủ lạnh



D. Máy sấy tóc

Câu 17: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần                B. Giảm 2 lần                  C. Tăng 4 lần       

D. Giảm 4 lần

Câu 18: Trên cùng đường dây tải đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A.  Tăng 2 lần                B. Tăng 4 lần                   C. Giảm 2 lần        D. Không tăng, không giảm

Câu 19: Tăng hiệu điện thế hai đầu dây đãn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng lên 100 lần          B.Tăng lên 200 lần           C. Giảm đi 100 lần         D. Giảm 10000 lần

Câu 20: Người ta truyền tải một công suất điện 100kW bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10000V. Công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là:

A. 5kW            B. 10kW            C. 0,5kW          D. 2kW

Yêu cầu HS ghi lại chi tiết các câu lí thuyết vào vở bài tập, bài tập các tuần có kẹp file rõ ràng. (GV sẽ kiểm tra, đánh giá sau khi học sinh đi học trở lại)
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